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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc

LỊCH THI KÉT THÚC HỌC PHẦN
Kỳ thi: Lần 1 - Học kỳ I - Năm học 2024 - 2025 

Các lóp Cao đẩng GDMN K28, K29, K30

Địa điêm í hi: Khu Tông hợp - Trường Cao đăng Cộng đông Sóc Trăng

Thứ/ngày Giò' thi Lóp Học phần Hình thúc 
thi

Thòi gian 
thi SLSV Phòng thi

Thú 2 
23/12/2024

7h30

GDMN 28A

Tư tường Hồ Chí Minh Tự luận 60 phút

39 TH-T01

GDMN 28B 39 IT I-1 02

GDMN 28C 38 III-T03

GDMN 29A

Chư nghía xã hội khoa học Tự luận 60 phút

35 TI 1-104

GDMN 29B 36 TH-L10I

GDMN 29C 36 ĨH-L102

GDMN 30A

GDMN 30B
Triết học Mác - Lỗnin Tự luận 90 phút

31

31

IỈI-LI03

ITI-LI04

13h30

GDMN 28A

Tâm lý học giao tiếp nghe GVMN Tự luận 60 phút

39 IT1-T0I

GDMN 28B 39 TH-T02

GDMN 28C 38 TH-T03

GDMN 29A
Phòng bệnh và đám báo an toàn cho trẻ 
MN Tự luận 60 phút

35 TI I-T04

GDMN 29B 36

W1 ÌCAỌĐ 
SÓC'

ìng:
GDMN 29C 36 l/

GDMN 30A

GDMN 30B
Tâm lý học đại cương Trắc nghiệm 60 phút

31

31
7IÊBỉ

Thú 3 
24/12/2024

7h30

GDMN 28A

GDMN 28B Bệnh tre em Tự luận 60 phút

39

39

TTI-TOI

T1I-T02

GDMN 28C 38 TH-T03

GDMN 29A

GDMN 29B pp tố chức HĐ âm nhạc cho tré MN Tự luận 60 phút

35

36

TH-T04

TH-LI03

GDMN 29C 36 TT -1.104

GDMN 30A

GDMN 30B
Tiếng Anh

TL+TN
(Nghe. Đọc. 

Viết)
30p/90p

31

31

TH-I.101

TH-L102

!3h30

GDMN 28A

Tô chức HĐ vui chơi cho tre Tự luận 60 phút

39 Tll-TOI

GDMN 28B 39 TI I-T02

GDMN 28C 38 TI I-T03

GDMN 29A

GDMN 29B pp hình thành các biếu tượng toán cho 
tré MN Tự luận 90 phút

35

36

TH-T04

TH-L101

GDMN 29C 36 TH-L102

GDMN 30A

GDMN 30B
T iếng Anh Van đáp 

(Nói)
1 Op/sv 

p chờ 202
31 TH-L201.2

31 TH-L203.4

Trang 1



Sóc Trăng, ngày 42-tháng 11 năm 2024

Thứ/ngày Giò' thi Lớp Học phần Hình thúc 
thi

Thòi gian 
thi SLSV Phòng thi

Thú 4 
25/12/2024

7h30

GDMN 28A

Lịch sừ Đảng Cộng sản Việt Nam Tự luận 60 phút

39 TH-T01

GDMN 28B

GDMN 28C

39

38

TII-T02

TI 1-1’03

GDMN 29B.C Toán Cơ sớ Tự luận 60 phút 4+10 TH-T04

GDMN 29A

Tiếng Việt thực hành Tự luận 60 phút

36 I1I-L10I

GDMN 29B 33 TH-L102

GDMN 29C 26 TH-LI03

131130

GDMN 29B GD kỹ nãng sống cho tré MN Tự luận 90 phút 27 TI I-T0I

GDMN 29A

Giáo dục gia đinh Tự luận 60 phút

36 TH-T02

GDMN 29B

GDMN 29C

10

36
TI 1-1'03

Thú’ 5 
26//^2O2Ạ

71130

GDMN 28C Tâm lý học trê em 2 1

35
TH-T01

GDMN 29A
pp dạy tré khám phá môi trường xung 
quanh Tự luận 90 phútGDMN 29B 36 T 1-1'02

GDMN 29C 36 TH-T03

GDMN 30A
Giáo dục học đại cương Trác nghiệm 60 phút

31 II1-104

GDMN 30B 31 TH-L104

131130

GDMN 28A

pp phát triển ngôn ngữ Tự luận 60 phút

39 TH-T01

GDMN 28B 39 ỉ ĐồNC

CẠO
•

GDMN 28C 38 50*7 <171.....
GDMN 29A

Phát triên và tô chức thực hiện CT 
GDMN Tự luận 90 phút

35

GDMN 29B

GDMN 29C

36

36

GH-tìỐl ■

TH-L102

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO T Nguời lập

Sang Trần Quang Ngôn

Trang 2



1

UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẤNG CỘNG ĐÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC PHẦN CÁC HỌC PHẦN NGOÀI LỊCH THI CHÍNH
Kỳ thi: Lần 1 - Học kỳ I - Năm học 2024 - 2025

Các lớp Cao đẳng K28, K29 và K30

Sóc Trăng, ngày/^-tháng 11 năm 2024

Thú7ngày Lóp Môn thi
Hình thức 

thi
Thòi 

gian thi SLSV GV liên hệ

MN 27,28 Múa và dạy múa 
cho tré MN

Thực hành 3 Đặng Thị Kim Ngân

MN 27D Đàn phím điện tử Thực hành 2 Nguyễn Văn Lê 
Dương Chí Dũng

GDMN 30A
Giáo dục thể chất Thực hành

31
Kim Thái Giác Nhiên

GDMN 30B 31

GDMN 27D Giáo dục thể chất Thực hành 1 Trần Trí Hải

GDMN 30A
Âm nhạc Thực hành

31 Nguyễn Lê Trần

GDMN 30B 31 Trần Thanh Lương

GDMN 30A
Tin học Thực hành 90

31 Võ Thanh Long

GDMN 30B 31 Dương Thị Mai Khanh

GDMN 28A

Đồ chơi tré em Thực hành 120

38 Nguyễn Thị Diễm Thúy

GDMN 28B 38 La Nguyễn Ngọc Thanh

GDMN 28C 38 La Nguyễn Ngọc Thanh

GDMN 30A
Mỹ thuật và tạo hình Thực hành 120

31
Mai Minh Đức

GDMN 30B 31

GDMN 29A

Đồ chơi trẻ em Thực hành 120

35 La Nguyễn Ngọc Thanh

GDMN 29B 36 La Nguyễn Ngọc Thanh

GDMN 29C 36 Nguyễn Thị Diễm Thúy

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Võ Tha ih Sang

rxVỜNG CAỌ BANG CỘNG 
sóc

PHON OTAO _ •


